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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2021 

 

 QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ  

trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến theo  
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
16/12/2015 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 26/5/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến 
tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế; 

Căn cứ mức lương cơ sở quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Nghị định 
số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013; Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016; 
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017; Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 về việc quy định mức 
lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 130/TTr-SLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai 
táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy 
định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ, cụ thể: 

1. Tổng số dân công hỏa tuyến đã từ trần: 601 người. 
2. Tổng số tiền trợ cấp mai táng phí: 8.819.400.000 đồng.  
(Tám tỷ, tám trăm mười chín triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn) 

 (Chi tiết tại phụ lục và danh sách kèm theo) 



2 
 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ 
cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 
19/12/2020 của UBND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 
thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của 
tỉnh Thanh Hóa. 

 Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:  
 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc 
chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến kịp 
thời, đúng định mức theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 
14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của dân công 
hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; 
- Lưu: VT, VX.NCC83 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 
 
 
 



    Phụ lục 1:  

Tổng hợp đối tượng và kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp  

mai táng phí đối với thân nhân của các dân công hỏa tuyến theo  

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

     

TT Đơn vị Người Kinh phí (đ) Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 Thành phố Thanh Hóa 46 679.600.000  

2 Thành phố Sầm Sơn 34 502.800.000  

3 Thị xã Nghi Sơn 37 549.400.000  

4 Huyện Quảng Xương 59 864.800.000  

5 Huyện Nga Sơn 17 252.300.000  

6 Huyện Nông Cống 68 987.200.000  

7 Huyện Thọ Xuân 53 788.700.000  

8 Huyện Hậu Lộc 46 661.900.000  

9 Huyện Yên Định 60 875.300.000  

10 Huyện Hoằng Hóa 47 693.000.000  

11 Huyện Cẩm Thủy 22 327.800.000  

12 Huyện Vĩnh Lộc 17 252.300.000  

13 Huyện Thiệu Hóa 18 263.400.000  

14 Huyện Ngọc Lặc 14 201.800.000  

15 Huyện Như Thanh 6 89.400.000  

16 Huyện Hà Trung 8 119.200.000  

17 Huyện Như Xuân 3 44.700.000  

18 Huyện Thường Xuân 3 40.900.000  

19 Huyện Bá Thước 28 402.400.000  

20 Huyện Thạch Thành 15 222.500.000  

             Cộng 601 8.819.400.000  

 

 

 



 

  Phụ lục 2:  

Danh sách đối tượng dân công hỏa tuyến đã từ trần  

được trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT 

Họ và tên dân công 

hỏa tuyến đã từ 

trần 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú 

Số 

Quyết 

định 

hưởng trợ 

cấp một 

lần 

Ngày, 

tháng, 

năm từ 

trần 

Họ và tên thân nhân 

hưởng trợ cấp 

Quan hệ 

với 

người 

trừ trần 

Mức hưởng  

(đồng) 

I Thành phố Thanh Hóa 

1 Nguyễn Thị Tính 1933 P. Đông Vệ P. Đông Vệ 1952 05/6/2021 Nguyễn Huy Vượt Con 14.900.000 

2 Nguyễn Thị Thảo 1932 Xã Quảng Cát P. Quảng Cát 3029 07/01/2018 Đỗ Văn Thơm Con 13.000.000 

3 Nguyễn Thị Hòng 1937 Xã Quảng Lộc P. Quảng Cát 3029 22/11/2019 Phạm Văn Sơn Con 14.900.000 

4 Nguyễn Đình Cự 1924 Xã Hoằng Quang Xã Hoằng Quang 3042-3043 16/6/2021 Vũ Thị Tuyên Vợ 14.900.000 

5 Nguyễn Thị Kệnh 1920 Xã Quảng Thịnh P. Quảng Thịnh 3029 12/3/2019 Đàm Hữu Vinh Con 13.900.000 

6 Lê Thi Đốc 1951 Xã Hoằng Anh P. Long Anh 1604-1605 19/6/2021 Nguyễn Hữu Tân Chồng 14.900.000 

7 Nguyễn Thị Xu 1924 Xã Quảng Phú P. Quảng Phú 711-924 16/4/2021 Lâm Kim Phụng Con 14.900.000 

8 Đỗ Thị Phong 1938 Xã Hoằng Long P. Tào Xuyên 249 14/6/2021 Đỗ Xuân Bình Con 14.900.000 

9 Trịnh Thị Cầm 1943 Xã Thọ Cường P. Lam Sơn 249 06/6/2021 Nguyễn Hữu Hải Con 14.900.000 

10 Nguyễn Thị Miên 1940 P. Đông Hương P. Lam Sơn 249 23/5/2021 Nguyễn Thị Lan Con 14.900.000 

11 Hoàng Văn Nê 1932 Vụ Bản, Nam Định Xã Đông Vinh 3029 23/3/2019 Trần Văn Hương Chồng 13.900.000 

12 Nguyễn Như Phương 1940 Vụ Bản, Nam Định P. Lam Sơn 2702-2704 22/6/2021 Phạm Thị Gián Vợ 14.900.000 

13 Nguyễn Khắc Ưng 1929 Xã Quảng Tâm Xã Quảng Tâm 39-41 22/12/2020 Nguyễn Khắc Lượng Con 14.900.000 

14 Nguyễn Văn Vợn 1928 Xã Quảng Tâm Xã Quảng Tâm 1281 01/5/2021 Nguyễn Thị Sẻ Vợ 14.900.000 

15 Trịnh Thị Đậm 1917 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 185-186 18/6/2021 Phạm Thị Hoa Con 14.900.000 

16 Lương Thị Nở 1928 P. Hàm Rồng P. Hàm Rồng 711-924 13/6/2021 Lưu Bá Đồng Con 14.900.000 
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17 Phạm Thị Đạt 1934 Xã Đông Lĩnh P. Đông Lĩnh 3029 04/7/2019 Cao Văn Định Con 14.900.000 

18 Nguyễn Thị Đỗ 1942 Xã Đông Lĩnh P. Đông Lĩnh 3029 23/7/2020 Nguyễn Đình Luân Con 14.900.000 

19 Doãn Thị Tụ 1924 Xã Quảng Cát P. Đông Lĩnh 3029 03/02/2021 Lê Thị Bình Con 14.900.000 

20 Đàm Thị Tỵ 1928 Xã Đông Lĩnh P. Đông Lĩnh 3042-3043 31/5/2021 Nguyễn Duy Văn Con 14.900.000 

21 Đoàn Thị Minh 1931 Cát Hải, Hải Phòng P. Đông Lĩnh 3029 29/11/2019 Tô Thị Dung Con 14.900.000 

22 Nguyễn Đình Ngật 1935 Xã Quảng Hưng P. Quảng Hưng 3029 11/8/2019 Trương Thị Nhạ Vợ 14.900.000 

23 Phạm Thị Cải 1939 Xã Thiệu Khánh P. Thiệu Khánh 711-924 20/6/2021 Nguyễn Đăng Tài Con 14.900.000 

24 Đào Đình Võ 1930 Xã Quảng Tâm P. Quảng Tâm 39-41 03/6/2021 Đào Thị Mơn Vợ 14.900.000 

25 Dương Văn Tâm 1951 Kim Động, Hưng Yên P. Phú Sơn 249 11/5/2021 Nguyễn Thị Thẩm Vợ 14.900.000 

26 Nguyễn Thị Xót 1931 Xã Quảng Thịnh Xã Quảng Thịnh 1052-1053 11/11/2017 Phạm Ngọc Minh Con 13.000.000 

27 Nguyễn Thị Nga 1930 P. Đông Hương P. Đông Hương 3029 23/11/2020 Nguyễn Trọng Những Con 14.900.000 

28 Nguyễn Thị Hiển 1929 P. Đông Vệ P. Đông Vệ 711-924 22/6/2021 Trần Công Sinh Con 14.900.000 

29 Đỗ Thị Háy 1926 Xã Hoằng Long P. Tào Xuyên 249 29/6/2021 Đỗ Xuân Khởi Con 14.900.000 

30 Nguyễn Văn Chung 1930 Xã Hoằng Long P. Tào Xuyên 711-924 28/6/2021 Nguyễn Văn Thủy Con 14.900.000 

31 Hoàng Thị Bí 1928 Xã Thiệu Vân Xã Thiệu Vân 2702-2704 28/5/2021 Nguyễn Hữu Tám Con 14.900.000 

32 Trần Thị Ngôn 1916 Xã Quảng Đông Xã Quảng Đông 3029 09/9/2019 Chu Đình Nam Cháu 14.900.000 

33 Lê Thị Liệu 1932 Xã Hoằng Anh P. Long Anh 1604-1605 05/7/2021 Lê Trọng Cáp Chồng 14.900.000 

34 Dương Khắc Xây 1931 Xã Thiệu Dương P. Thiệu Dương 3042-3043 29/6/2021 Nguyễn Thị Ninh Vợ 14.900.000 

35 Lê Khắc Sanh 1929 P. Đông Vệ P. Đông Vệ 1952 14/7/2021 Lê Khắc Tân Con 14.900.000 

36 Đỗ Thị Nhịp 1922 Xã Hoằng Lý P. Tào Xuyên 711-924 14/7/2021 Lê Đình Diễn Con 14.900.000 

37 Lê Thị Lộc 1946 Xã Hoằng Long P. Tào Xuyên 2702-2704 05/12/2019 Thái Ngọc Hưng Con 14.900.000 

38 Nguyễn Thị Tích 1928 P. Đông Thọ P. Quảng Thịnh 3029 24/8/2020 Nguyễn Thế Thuấn Con 14.900.000 

39 Dương Thị Việt 1936 Xã Thiệu Khánh P. Thiệu Khánh 711-924 31/7/2021 Trịnh Hữu Nhật Con 14.900.000 

40 Phan Thị Chón 1926 Xã Hoằng Quang Xã Hoằng Quang 3042-3043 05/7/2021 Nguyễn Tuấn Trung Con 14.900.000 
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41 Lê Ngọc Mơi 1931 Xã Hoằng Đại Xã Hoằng Đại 1221-1223 28/6/2021 Lê Thị Thụ Vợ 14.900.000 

42 Nguyễn Thị Tằn 1934 Xã Đông Hải P. Đông Hải 3029 26/10/2019 Nguyễn Doãn Thực Con 14.900.000 

43 Phạm Thị An 1935 Xã Quảng Thắng P. Quảng Thắng 3029 22/11/2020 Nguyễn Thị Hồng Cháu 14.900.000 

44 Nguyễn Thị Dụng 1943 Xã Quảng Cát P. Quảng Cát 2702-2704 06/7/2021 Phạm Văn Châu Con 14.900.000 

45 Trần Văn Vượng 1939 Xã Thiệu Khánh P. Thiệu Khánh 1952 12/7/2021 Đỗ Thị Việt Vợ 14.900.000 

46 Đỗ Viết Bị 1930 P. Quảng Thành P. Quảng Thành 2702-2704 29/7/2021 Đỗ Viết Chung Con 14.900.000 

 
Cộng : 46 ĐT                679.600.000  

II Thành phố Sầm Sơn 

1 Cao Thị Đó 1950 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 1952 24/4/2021 Nguyễn Thị Lý Con 14.900.000 

2 Nguyễn Ngọc Thư 1944 P. Trung Sơn P. Trung Sơn 1493-1494 13/02/2021 Nguyễn Thị Tâm Vợ 14.900.000 

3 Nguyễn Hữu Nhấc 1939 P. Quảng Tiến P. Quảng Tiến 469-470 13/12/2020 Nguyễn Hữu Bình Con 14.900.000 

4 Nguyễn Thị Để 1930 P. Quảng Cư P. Quảng Cư 692 18/5/2021 Nguyễn Xuân Giới Con 14.900.000 

5 Vũ Thị Tẻo 1934 P. Quảng Cư P. Quảng Cư 3029 13/6/2021 Nguyễn Thị Thuộc Vợ 14.900.000 

6 Vũ Như Đa 1946 P. Quảng Cư P. Quảng Cư 1952 17/5/2021 Lê Thị Lan Vợ 14.900.000 

7 Lường Thị Tuần 1920 Xã Hoằng Châu P. Quảng Châu 3029 06/11/2017 Nguyễn Minh Huy Con 13.000.000 

8 Trương Thị Hiểu 1925 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 711-924 19/11/2020 Ngô Văn Ất Con 14.900.000 

9 Lê Thị Mạnh 1931 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 469-470 09/12/2020 Nguyễn Văn Hạnh Con 14.900.000 

10 Đới Thị Thợi 1941 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 1048 15/01/2021 Cù Ngọc Phương Con 14.900.000 

11 Lê Thị Sử 1940 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 25 03/01/2021 Trần Thị Tuyết Con 14.900.000 

12 Ngô Thị Khoa 1927 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 1221-1223 11/5/2021 Trần Thị Nhung Con 14.900.000 

13 Trần Thị Lan 1936 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 1221-1223 12/01/2021 Trần Văn Tuấn Con 14.900.000 

14 Hoàng Thị Tỵ 1920 Xã Quảng Hùng Xã Quảng Đại 214 20/5/2021 Nguyễn Danh Hiên Con 14.900.000 

15 Lê Thị Cúc 1932 Xã Quảng Minh Xã Quảng Minh 711-924 20/4/2021 Nguyễn Thị Xoan Con 14.900.000 

16 Nguyễn Thị Vượng 1937 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hùng 2702-2074 07/3/2021 Nguyễn Thị Huệ Con 14.900.000 
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17 Vũ Duy Tằn 1940 Xã Quảng Châu P.Quảng Châu 711-924 01/6/2021 Vũ Duy Bộ Con 14.900.000 

18 Nguyễn Thị Đức 1957 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 3029 19/5/2018 Cao Văn Hùng Chồng 13.000.000 

19 Văn Thị Chúc 1952 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 2702-2704 26/6/2021 Nguyễn Văn Thanh Con 14.900.000 

20 Cao Đăng Bốc 1934 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 1221-1223 23/6/2021 Cao Đăng Tiến Con 14.900.000 

21 Lê Trọng Khánh 1946 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 2702-2704 22/6/2021 Cao Thị Thành Con dâu 14.900.000 

22 Nguyễn Thị Vấn 1930 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 3042-3043 19/4/2021 Vũ Thị Đáo Con 14.900.000 

23 Nguyễn Thị Chén 1926 P. Quảng Cư P. Quảng Cư 1952 15/6/2021 Nguyễn Văn Thơm Chồng 14.900.000 

24 Ngô Hữu Dưỡng 1945 P. Quảng Cư P. Quảng Cư 1952 22/11/2020 Vũ Thị Giao Vợ 14.900.000 

25 Vũ Duy Tằn 1940 Xã Quảng Châu P. Quảng Châu 711-924 01/6/2021 Vũ Duy Bộ Con 14.900.000 

26 Trịnh Thế Đồng 1951 Xã Quảng Châu P. Quảng Châu 711-924 02/4/2021 Vũ Thị Thanh Con 14.900.000 

27 Lê Văn Tương 1952 Xã Quảng Thọ P. Quảng Thọ 214 26/6/2021 Lê Thị Hiệp Vợ 14.900.000 

28 Dư Công Cường 1934 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 2280 04/6/2021 Dư Công Đại Con 14.900.000 

29 Phan Thị Hơn 1921 Xã Quảng Đại Xã Quảng Đại 1048 25/01/2021 Hoàng Văn Kỳ Con 14.900.000 

30 Phạm Thị Rốt 1933 Xã Quảng Đại Xã Quảng Đại 214 18/12/2020 Đặng Ngọc Vũ Con 14.900.000 

31 Đoàn Thị Bê 1944 Xã Quảng Định Xã Quảng Hùng 2702-2704 03/7/2021 Lê Công Cuông Chồng 14.900.000 

32 Cao Văn Bảy 1942 P. Bắc Sơn P. Bắc Sơn 1774-1775 11/02/2021 Cao Văn Hoàng Con 14.900.000 

33 Dương Văn Chiến 1930 P. Quảng Tiến P. Quảng Tiến 2527-2529 09/3/2021 Dương Văn Yến Con 14.900.000 

34 Nguyễn Thị Thẩm 1938 Xã Quảng Minh Xã Quảng Minh 214 23/6/2021 Hoàng Văn Nguyệt Con 14.900.000 

 
Cộng : 34 ĐT                  502.800.000  

III Thị xã Nghi Sơn 

1 Đậu Thị Ngữ 1931 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 1665 19/3/2021 Nguyễn Bá Hùng Con 14.900.000 

2 Chúc Kim Cao 1945 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 1665 14/7/2021 Nguyễn Thị Tài Vợ 14.900.000 

3 Lê Thị Quý 1932 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 3029 02/7/2021 Nguyễn Văn Khang Con 14.900.000 

4 Đậu Thị Giám 1930 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 3029 05/7/2019 Lê Đình Dân Con 14.900.000 
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5 Vũ Trọng Phấn 1925 Xã Nguyễn Bình P. Nguyên Bình 1604-1605 05/4/2021 Vũ Trọng Huệ Con 14.900.000 

6 Nguyễn Thị Thực 1934 Xã Nguyên Bình P. Nguyên Bình 1281 23/6/2021 Lê Văn Khoa Con 14.900.000 

7 Nguyễn Thị Nhãn 1933 Xã Ninh Hải Xã Định Hải 3042-3043 17/5/2021 Lê Văn Luyện Con 14.900.000 

8 Lê Thị Phượng 1934 Xã Trường Lâm Xã Trường Lâm 2702-2704 27/01/2021 Lê Thị Duyên Cháu 14.900.000 

9 Hoàng Thị Sử 1934 Xã Ninh Hải Xã Trường Lâm 3029 23/4/2021 Phạm Văn Lâm Con 14.900.000 

10 Cao Thị Lộc 1928 Xã Mai Lâm Xã Trường Lâm 3029 29/12/2020 Phạm Văn Tuân Cháu 14.900.000 

11 Nguyễn Thị Hằng 1948 Xã Tân Dân P. Tân Dân 3029 24/12/2020 Nguyễn Văn Thư Con 14.900.000 

12 Nguyễn Văn Bình 1948 Xã Tân Dân P. Tân Dân 1493-1494 15/5/2021 Phạm Thị Quyền Vợ 14.900.000 

13 Lê Thị Mai 1936 Xã Mai Lâm P. Mai Lâm 1538 19/5/2021 Nguyễn Thị Trình Con dâu 14.900.000 

14 Lê Thị Ngơn 1925 Xã Xải An P. Hải An 2527-2529 10/4/2021 Lê Văn Thắm Con 14.900.000 

15 Trần Thị Toàn 1934 Xã Anh Sơn Xã Anh Sơn 2184 02/02/2021 Lê Như Thu Con 14.900.000 

16 Lê Thị Tiện 1929 Xã Hùng Sơn Xã Các Sơn 1604-1605 04/5/2021 Lê Trọng Bốn Con 14.900.000 

17 Nguyễn Thị Hợi 1931 Xã Các Sơn Xã Các Sơn 1665 15/5/2021 Trần Văn Linh Con 14.900.000 

18 Phạm Thị Cờ 1929 Xã Các Sơn Xã Các Sơn 3029 24/02/2021 Lê Trọng Nhẫn Con 14.900.000 

19 Lê Thị Sáp 1931 Xã Hùng Sơn Xã Các Sơn 2184 22/6/2021 Lê Thế Oanh Chồng 14.900.000 

20 Nguyễn Hữu Chinh 1937 Xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy 1665 03/6/2021 Đỗ Thị Lại Vợ 14.900.000 

21 Phạm Thị Ba 1931 Xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy 3029 28/01/2021 Phạm Văn Tươi Cháu 14.900.000 

22 Nguyễn Thị Viết 1932 Xã Ngọc Lĩnh  Xã Ngọc Lĩnh 1665 22/3/2021 Lê Bá Hiểu Con 14.900.000 

23 Lê Thị Quỹ 1931 Xã Hải Bình P. Hải Bình 1604-1605 12/6/2021 Trần Xuân Long Con 14.900.000 

24 Nguyễn Thị Cởm 1929 Xã Hải Bình P. Hải Bình 2184 05/7/2021 Lê Công Dũng Con 14.900.000 

25 Trần Thị Lâm 1936 Xã Hải Châu P. Hải Châu 1665 28/6/2021 Phạm Công Hải Con 14.900.000 

26 Phùng Thị Dỡng 1935 Xã Hải Châu P. Hải Châu 1281 26/4/2021 Đỗ Xuân Ngọc Con 14.900.000 

27 Lê Thị Tuyết 1929 Xã Trúc Lâm P. Trúc Lâm 1048 23/02/2020 Trần Văn Dương Cháu 14.900.000 

28 Phạm Thị Khoắng 1925 Xã Trúc Lâm P. Trúc Lâm 1048 06/4/2021 Lê Văn Mười Con 14.900.000 
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29 Lê Văn Thêm 1926 Xã Trúc Lâm P. Trúc Lâm 2019 31/3/2021 Lê Thị Trí Con  14.900.000 

30 Nguyễn Văn Kinh 1932 Xã Trúc Lâm P. Trúc Lâm 2702-2704 10/6/2021 Đỗ Thị Thái Vợ 14.900.000 

31 Trương Thị Gặp 1928 Xã Ninh Hải P. Ninh Hải 3029 20/02/2018 Mai Văn Bừng Con 13.000.000 

32 Nguyễn Thị Kính 1933 Xã Hải Thanh P. Hải Ninh 711-924 25/6/2021 Hà Văn Hợp Con 14.900.000 

33 Dương Thị Cần 1934 Xã Xuân Lâm P. Xuân Lâm 711-924 09/6/2021 Vũ Minh Hải Con 14.900.000 

34 Lê Văn Loan 1936 Xã Xuân Lâm P. Xuân Lâm 711-924 30/6/2021 Lê Văn Phương  Cháu 14.900.000 

35 
Nguyễn Trọng 

Duynh 
1932 Xã Bình Minh P. Bình Minh 314 02/7/2021 Nguyễn Trọng Chiến Con 14.900.000 

36 Nguyễn Thị Mẹm 1924 Xã Hải Thượng P. Hải Thượng 1493-1494 19/5/2021 Vũ Thị Thúy Con dâu 14.900.000 

37 Lê Thị Ánh 1930 Xã Tĩnh Hải P. Tĩnh Hải 185-186 15/6/2021 Lê Trọng Hùng  Cháu 14.900.000 

 Cộng : 37 ĐT                  549.400.000  

IV Huyện Quảng Xương 

1 Hoàng Thị Vần 1925 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 2702-2704 09/5/2021 Ngô Thiện Chính Con 14.900.000 

2 Nguyễn Thị Trí 1929 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 2702-2704 14/5/2021 Vũ Thị Đỉnh Con 14.900.000 

3 Lê Thị Nhốn 1938 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa 3042-3043 22/02/2021 Lê Văn Biên Con 14.900.000 

4 Phạm Văn Vứng 1947 Xã Quảng Nham Xã Quảng Nham 2019 09/5/2021 Phạm Văn Phước Con 14.900.000 

5 Mai Ngọc Tung 1935 Xã Quảng Chính Xã Quảng Chính 1421 16/01/2021 Lê Thị Lanh Vợ 14.900.000 

6 Phạm Văn Kính 1937 Xã Quảng Chính Xã Quảng Chính 1421 20/02/2021 Phạm Văn Thuần Con 14.900.000 

7 Trịnh Thị Tuyển 1934 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 10/4/2021 Lê Đình Kim Con 14.900.000 

8 Lê Thị Doan 1928 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2019 10/5/2021 Mai Thị Đừng Con 14.900.000 

9 Đào Thị Lục 1934 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 538 22/3/2021 Nguyễn Trọng Luận Con 14.900.000 

10 Lê Thị Khoa 1931 Xã Quảng Bình Xã Quảng Bình 1493-1494 14/5/2021 Phạm Thị Bùi Con 14.900.000 

11 Lê Thị Trinh 1938 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 2019 15/01/2021 Bùi Thị Cẩn Con 14.900.000 

12 Nguyễn Thị Bích 1924 Xã Quảng Vọng Xã Quảng Vọng 3029 07/12/2019 Nguyễn Quốc Bảo Con 14.900.000 

13 Phạm Thị Lơ 1927 Xã Quảng Trường Xã Quảng Ngọc 3029 14/5/2021 Nguyễn Xuân Viên Con 14.900.000 
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14 Ngô Công Thản 1932 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 1604-1605 29/5/2021 Nguyễn Thị Nhì Vợ 14.900.000 

15 Trương Thị Lọc 1931 P. Quảng Cư Xã Quảng Ngọc 3029 13/6/2021 Bùi Ngọc Huệ Cháu 14.900.000 

16 Trần Thị Cổ 1933 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 3029 10/7/2020 Nguyễn Văn Thanh Con 14.900.000 

17 Ngô Thị Liệu 1928 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 3029 17/8/2020 Ngô Ngọc Thiết Con 14.900.000 

18 Nguyễn Thị Thuấn 1931 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 3029 06/02/2021 Ngô Văn Huy Con 14.900.000 

19 Nguyễn Thị Hợi 1930 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 3029 23/02/2019 Lê Văn Hùng Cháu 13.900.000 

20 Đàm Thị Đạo 1926 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 3029 28/02/2020 Ngô Thị Nhiên Con 14.900.000 

21 Nguyễn Thị Nhen 1928 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 3029 06/10/2019 Vũ Đình Thắng Con 14.900.000 

22 Nguyễn Thị Am 1931 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 538 10/8/2018 Nguyễn Huy Hữu Con 13.900.000 

23 Trịnh Thị Hồi 1924 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 3029 17/4/2019 Nguyễn Thị Vóc Con dâu 13.900.000 

24 Nguyễn Thị Miện 1930 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 1493-1494 26/3/2021 Trần Đức Quang Con 14.900.000 

25 Nguyễn Văn Nghệnh 1950 Xã Quảng Thạch Xã Quảng Thạch 2527-2529 12/6/2021 Vũ Thị Hiên Vợ 14.900.000 

26 Trần  Văn Mai 1956 Xã Quảng Thạch Xã Quảng Thạch 1421 01/6/2021 Ngô Thị Thêu Vợ 14.900.000 

27 Mai Thị Lượt 1930 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 3042-3043 02/6/2021 Lê Thị Năm Con 14.900.000 

28 Nguyễn Thị Nghiêm 1920 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 3042-3043 10/5/2021 Bùi Sỹ Chương Con 14.900.000 

29 Hoàng Thị Xét 1933 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 2527-2529 01/6/2021 Nguyễn Sỹ Chương Con 14.900.000 

30 Bùi Thị Hoạt 1943 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 3029 25/9/2016 Nguyễn Xuân Hằng Chồng 12.100.000 

31 Nguyễn Thị Nòng 1930 Xã Quảng Chính Xã Quảng Chính 3029 27/02/2021 Nguyễn Văn Trung Con 14.900.000 

32 Lê Thị An 1928 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa 185-186 09/5/2021 Lê Văn Tình Con 14.900.000 

33 Cao Thị Ninh 1921 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 711-924 23/6/2021 Lê Bá Khoa Con 14.900.000 

34 Bùi Thị Hạy 1927 Xã Quảng Lợi Xã Tiên Trang 1604-1605 10/7/2021 Lê Văn Tập Con 14.900.000 

35 Nguyễn Thị Nhường 1934 Xã Quảng Giao Xã Quảng Giao 2702-2704 17/4/2021 Lê Trọng Dũng Cháu 14.900.000 

36 Nguyễn Thị Nguyễn 1935 Xã Quảng Long Xã Quảng Long 469-470 17/4/2021 Lê Ngọc Thành Con 14.900.000 

37 Lê Thị Cầm 1917 Xã Quảng Long Xã Quảng Long 185-186 17/5/2021 Nguyễn Thị Hà Con 14.900.000 
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38 Lê Thị Tiềm 1930 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 1604-1605 03/3/2021 Trần Kim Đạo Con 14.900.000 

39 Nguyễn Thị Nhẫn 1922 Xã Quảng Giao Xã Quảng Giao 3029 20/7/2018 Lê Thị Thảo Con 13.900.000 

40 Nguyễn Huy Lạc 1927 Xã Quảng Giao Xã Quảng Giao 2019 09/3/2021 Nguyễn Huy Tính Cháu 14.900.000 

41 Nguyễn Thị Cở 1937 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 02/6/2021 Nguyễn Văn Bình Con 14.900.000 

42 Lê Thị Tân 1927 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 18/5/2021 Nguyễn Thị Hợp Con dâu 14.900.000 

43 Hoàng Thị Hảo 1922 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 3029 01/02/2017 Vũ Văn Khoa Con 12.100.000 

44 Lê Thị Vặng 1924 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 3029 27/12/2017 Hoàng Xuân Lộc Con 13.000.000 

45 Nguyễn Thị Nha 1930 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 3029 20/3/2021 Nguyễn Ngọc Doanh Chồng 14.900.000 

46 Nguyễn Thị Thất 1930 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 3029 20/11/2020 Lê Thế Khải Con 14.900.000 

47 Lê Thị Tẹo 1930 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 3029 21/01/2020 Trương Công Bình Con 14.900.000 

48 Đoàn Đình Kiển 1925 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3029 28/12/2016 Đoàn Đình Tiến Con 12.100.000 

49 Hoàng Thị Mặn 1933 Xã Quảng Lợi Xã Tiên Trang 1604-1605 30/4/2021 Bùi Văn Hoàn Con 14.900.000 

50 Đoàn Thị Tái 1938 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 1604-1605 08/6/2021 Đoàn Đình Phương Con 14.900.000 

51 Nguyễn Thị Quý 1924 Xã Quảng Lợi Xã Tiên Trang 1604-1605 16/6/2021 Lê Bá Kiền Con 14.900.000 

52 Đào Văn Chính 1946 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 3029 25/11/2019 Phạm Thị Vạn Vợ 14.900.000 

53 Nguyễn Thị Lư 1924 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 3029 06/7/2019 Đào Thị Nghĩa Con 14.900.000 

54 Nguyễn Thị Nhự 1929 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 3029 21/12/2020 Hà Đình Đường Con 14.900.000 

55 Phan Công Vuông 1918 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1048 18/01/2021 Phan Công Hưng Con 14.900.000 

56 Nguyễn Thị Ven 1921 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1048 03/5/2021 Phan Công Nhậy Con 14.900.000 

57 Nguyễn Thị Tài 1925 Xã Quảng Giao Xã Quảng Nhân 1048 24/3/2021 Lê Thị Nhường Con 14.900.000 

58 Trần Văn Cấp 1924 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1048 16/3/2021 Trần Văn Tình Con 14.900.000 

59 Nguyễn Thị Tải 1929 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 2019 31/12/2020 Đới Sỹ Đại Cháu 14.900.000 

  Cộng : 59 ĐT                  864.800.000  
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V Huyện Nga Sơn 

1 Hỏa Thị Nhung 1926 Xã Nga Lĩnh Xã Nga Phượng 711-924 01/6/2021 Mỵ Thị Hằng Con 14.900.000 

2 Nguyễn Thị Nhiễu 1934 Xã Nga Thành  Xã Nga Tiến 3029 05/8/2018 Mai Văn Hùng Con 13.900.000 

3 Nguyễn Thị Chủ 1927 Xã Nga An Xã Nga Tiến 2184 03/6/2021 Nghiêm Văn Hòa Con 14.900.000 

4 Mai Thị Nay 1918 Xã Nga Hải Xã Nga Hải 2019 04/6/2021 Mai Văn Quý Con 14.900.000 

5 Trần Thị Sáu 1933 Xã Nga Thủy Xã Nga Thanh 1281 06/6/2021 Lai Văn Phương Con 14.900.000 

6 Mai Thị Diện 1930 Xã Nga Văn Xã Nga Văn 1221-1223 01/5/2021 Nguyễn Văn Cường Con 14.900.000 

7 Đỗ Thị Lễ 1945 Xã Nga Bạch Xã Nga Bạch 1221-1223 03/6/2021 Trần Văn Minh Con 14.900.000 

8 Bùi Thị Đệ 1930 Xã Nga Bạch Xã Nga Bạch 214 25/5/2021 Bùi Thị Thanh Con 14.900.000 

9 Mai Thị Bằng 1929 Xã Nga Giáp Xã Nga Giáp 25 27/01/2021 Mai Văn Xuyên Con 14.900.000 

10 Mai Văn Hiệu 1952 Xã Nga Điền Xã Nga Điền 1665 15/8/2020 Mai Thị Tin Vợ 14.900.000 

11 Mai Thị Vền 1940 Xã Nga An Xã Nga An 1538 09/6/2021 Hoàng Văn Lưu Chồng 14.900.000 

12 Phạm Văn Tri 1937 Xã Nga An Xã Nga An 1952 19/5/2021 Nguyễn Thị Miều Con 14.900.000 

13 Nguyễn Thị Dợ 1925 Xã Nga Mỹ TT Nga Sơn 2702-2704 23/5/2021 Nguyễn Thị Duyên Con 14.900.000 

14 Nguyễn Thị Bưởi 1935 Xã Nga Mỹ TT Nga Sơn 2019 03/6/2021 Nguyễn Văn Thành Con 14.900.000 

15 Mai Thị Hàng 1933 Xã Nga Mỹ TT Nga Sơn 469-470 19/6/2021 Mai Ngọc Kiệm Chồng 14.900.000 

16 Nguyễn Văn Mầu 1939 Xã Nga Thắng Xã Nga Thắng 2702-2704 26/5/2021 Nguyễn Thị Tẽo Vợ 14.900.000 

17 Mai Thị Lương 1933 Xã Nga Thắng Xã Nga Thắng 469-470 12/5/2021 Vũ Thị Hồng Con 14.900.000 

  Cộng : 17 ĐT                  252.300.000  

VI Huyện Nông Cống 

1 Lê Thị Lưu 1934 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 2184 21/6/2021 Nguyễn Đình Ái Con 14.900.000 

2 Lê Hữu Văn 1931 Xã Thọ Tân Xã Thọ Tân 3042-3043 06/6/2021 Nguyễn Thị Thoang Vợ 14.900.000 

3 Trần Thị Mùi 1932 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 3029 08/10/2018 Đỗ Thị Quê Con 13.900.000 

4 Ngọ Thị Vệ 1928 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 3029 13/01/2020 Ngọ Đình Tám Con 14.900.000 
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5 Ngọ Thị Phích 1930 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 3029 02/01/2020 Nguyễn Hữu Lan Con 14.900.000 

6 Ngô Thị Miến 1923 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 02/3/2021 Nguyễn Văn Tác Con 14.900.000 

7 Lê Thị Thức 1930 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 3029 13/01/2016 Vũ Ngọc Ngạn Con 11.500.000 

8 Lê Duy Xừ 1931 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 23/5/2021 Trần Thị Cường Con 14.900.000 

9 Nguyễn Văn Toan 1926 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 31/01/2020 Trần Văn Đại Con 14.900.000 

10 Lê Trọng Vậy 1928 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 07/5/2021 Lê Trọng Vĩnh Con 14.900.000 

11 Phan Văn Thanh 1932 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 25/4/2021 Phan Văn Hiểu Con 14.900.000 

12 Lê Văn Úy 1959 Xã Trung Ý Xã Trung Chính 1347-1348 01/6/2021 Lê Thị Gấm Vợ 14.900.000 

13 Nguyễn Thị Nguyệt 1932 Xã Trung Thành Xã Trung Thành 1493-1494 27/02/2021 Trương Bá Ngân Con 14.900.000 

14 Lê Thị Gia 1931 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 2527-2529 27/5/2021 Đỗ Văn Cảnh Con 14.900.000 

15 Lê Thị Nhuần 1948 Xã Tế Lợi Xã Tế Lợi 1604-1605 28/5/2021 Đổng Trọng Đáng Chồng 14.900.000 

16 Nguyễn Thị Này 1926 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 3029 12/5/2019 Nguyễn Văn Điền Con 13.900.000 

17 Lê Thị Vạy 1926 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 1493-1494 27/5/2021 Lê Văn Ngũ Con 14.900.000 

18 Trần Thị Gạc 1933 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 3029 23/9/2017 Lê Văn Bình Cháu 13.000.000 

19 Lê Trọng Huệ 1950 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 2527-2529 19/5/2021 Hà Thị Nhánh Vợ 14.900.000 

20 Hoàng Thị Lưới 1925 Ý Yên, Nam Định Xã Minh Nghĩa 3029 03/12/2016 Hoàng Đình Nhân Con 12.100.000 

21 Đỗ Thị Ngào 1935 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 1665 08/6/2021 Lê Thị Thoa Con 14.900.000 

22 Đinh Thị Tư 1925 Xã Vạn Thắng Xã Vạn Thắng 1665 09/3/2020 Lê Đình Tĩnh Con 14.900.000 

23 Lê Thị Tựu 1927 Xã Vạn Thắng Xã Vạn Thắng 2019 21/6/2021 Đỗ Văn Cường Con 14.900.000 

24 Đỗ Thị Tiện 1931 Xã Vạn Thắng Xã Vạn Thắng 3029 14/6/2021 Vũ Ngọc Can Con 14.900.000 

25 Lê Thị Chẻm 1929 Xã Hoằng Trạch Xã Vạn Hòa 1665 23/5/2021 Nguyễn Huy Tri Con 14.900.000 

26 Lưu Thị Sỹ 1926 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 1493-1494 17/9/2020 Lê Huy Doanh Con 14.900.000 

27 Mai Thị Uyên 1920 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1665 01/6/2021 Mai Văn Tuyển Con 14.900.000 

28 Lê Thị Tý 1934 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1493-1494 30/5/2021 Đỗ Tất Mùi Chồng 14.900.000 
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29 Lê Thị Phùng 1939 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 2527-2529 10/6/2021 Cao Văn Thượng Con 14.900.000 

30 Lê Thị Khồng 1946 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1952 19/6/2021 Phạm Bá Thiệu Chồng 14.900.000 

31 Trần Ngọc Rậu 1920 
Vụ Bản, Hà Nam 

Ninh 
Xã Thăng Long 1493-1994 23/6/2021 Trần Văn Ngọc Con 14.900.000 

32 Bùi Thị Dục 1927 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 2702-2704 08/3/2021 Nguyễn Văn Quang Con 14.900.000 

33 Vũ Hữu Minh 1948 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 3029 10/6/2018 Ngọ Thị Dậu Vợ 13.000.000 

34 Hoàng Thị Án 1949 Xã Trường Minh Xã Trường Trung 3029 17/11/2020 Nguyễn Thị Oanh Con 14.900.000 

35 Nguyễn Thị Nhợ 1917 Xã Quảng Phúc Xã Trường Trung 3029 03/02/2020 Nguyễn Văn Cường Con 14.900.000 

36 Nguyễn Thị Hòe 1934 Xã Trường Trung Xã Trường Trung 2527-2529 25/01/2021 Nguyễn Thị Châu Con 14.900.000 

37 Nguyễn Văn Lương 1925 Xã Trường Trung Xã Trường Trung 2019 07/6/2021 Nguyễn Văn Huynh Con 14.900.000 

38 Cao Thị Huân 1941 Xã Trường Trung Xã Trường Trung 1493-1494 10/5/2021 Cao Thị Tuyến Em 14.900.000 

39 Phạm Thị Lực 1928 Xã Tượng Lĩnh  Xã Tượng Lĩnh  3029 12/7/2016 Nguyễn Văn Phượng Con 12.100.000 

40 Lê Thị Thịnh 1935 Xã Trường Minh Xã Tượng Lĩnh  3029 27/11/2020 Nguyễn Xuân Lâm Con 14.900.000 

41 Nguyễn Thị Tuyết 1936 Xã Hoằng Quang TT Nông Cống 3029 12/5/2019 Phạm Thị Phượng Con 13.900.000 

42 Nguyễn Thị Bường 1924 Xã Vạn Thắng TT Nông Cống 3029 02/02/2019 Nguyễn Văn Kim Con 13.900.000 

43 Lê Thị Bậu 1935 TT Nông Cống TT Nông Cống 3029 08/4/2018 Ngô Thị Yến Con 13.000.000 

44 Lê Trạc Nghi 1927 Xã Vạn Thiện TT Nông Cống 2019 12/6/2021 Lê Thị Át Vợ 14.900.000 

45 Thiệu Thị Lá 1931 Xã Tế Lợi TT Nông Cống 3029 01/6/2018 Lê Trọng Hạ Con 13.000.000 

46 Lê Thị Huê 1934 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 2019 01/7/2021 Vũ Văn Nguyên Chồng 14.900.000 

47 Lê Thị Chức 1929 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 185-186 03/6/2021 Đỗ Văn Kim Con 14.900.000 

48 Lê Thị Hẩy 1923 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 469-470 07/01/2021 Nguyễn Văn Chung Con 14.900.000 

49 Viên Hữu Liêm 1929 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 1665 25/6/2021 Viên Hữu Trường Con 14.900.000 

50 Nguyễn Hữu Gióng 1947 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 1604-1605 27/7/2021 Đặng Thị Mứt Vợ 14.900.000 

51 Nguyễn Văn Tiện 1930 Xã Trung Thành Xã Trung Thành 1493-1494 29/6/2021 Nguyễn Văn Luyện Con 14.900.000 

52 Lê Thị Nênh 1930 Xã Trung Thành Xã Trung Thành 1493-1494 28/6/2021 Nguyễn Thị Quyền Con dâu 14.900.000 
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53 Lê Thị Dương 1930 Xã Hoàng Sơn Xã Hoàng Sơn 1665 21/6/2021 Lê Thị Tố Con 14.900.000 

54 Lê Thị Phụng 1930 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 2019 06/7/2021 Ngô Ngọc Quế Em 14.900.000 

55 Vũ Thị Thoan 1933 Xã Vạn Thắng Xã Vạn Thắng 2019 29/11/2018 Phan Đức Diện Con 13.900.000 

56 Đồng Thị Dệt 1929 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 1493-1494 11/6/2021 Đào Xuân Tấc Chồng 14.900.000 

57 Nguyễn Thị Ky 1925 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 538 05/6/2021 Nguyễn Văn Cư Con 14.900.000 

58 Nguyễn Văn Liệu 1933 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1493-1494 18/8/2020 Lê Thị Loan Vợ 14.900.000 

59 Nguyễn Thị Việt 1929 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 2019 22/6/2021 Nguyễn Thị Khuyên Con 14.900.000 

60 Nguyễn Thế Ni 1928 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 2527-2529 03/3/2021 Nguyễn Thế Thuật Con 14.900.000 

61 Nguyễn Thị Nhường 1954 Xã Công Chính Xã Công Chính 3029 10/7/2018 Dương Thị Nhung Con 13.900.000 

62 Trần Thị Niêm 1931 Xã Trường Minh Xã Trường Minh 3029 17/02/2016 Trịnh Văn Chính Con 11.500.000 

63 Nguyễn Trọng Nhân 1931 Xã Trường Sơn Xã Trường Sơn 1665 15/7/2021 Phạm Thị Tư Vợ 14.900.000 

64 Nguyễn Thị Vận 1927 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 1493-1494 03/7/2021 Nguyễn Văn Thủy Con 14.900.000 

65 Phạm Thị Châu 1930 Xã Tượng Lĩnh  Xã Tượng Lĩnh  548 11/5/2021 Mai Đình Dũng Con 14.900.000 

66 Vũ Quang Chúc 1930 Xã Tượng Lĩnh  Xã Tượng Lĩnh  2527-2529 11/5/2021 Vũ Quang Diện Con 14.900.000 

67 Trần Thị Nhiên 1936 Xã Công Bình Xã Công Bình 2527-2529 21/7/2021 Vũ Công Minh Con 14.900.000 

68 Nguyễn Thị Dính 1930 TT Nông Cống TT Nông Cống 1665 20/6/2021 Lê Trọng Nguyên Con 14.900.000 

 Cộng: 68 ĐT          987.200.000  

VII Huyện Thọ Xuân 

1 Trịnh Thị Tòn 1933 Xã Xuân Yên Xã Phú Xuân 1604-1605 20/5/2021 Lê Đình Phụng Con 14.900.000 

2 Đỗ Đình Liễu 1933 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 538 23/6/2021 Đỗ Đình Dũng Con 14.900.000 

3 Vũ Thị Giáp 1926 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2527-2529 07/6/2021 Lê Văn Thái Con 14.900.000 

4 Lê Thị Phát 1930 Xã Phú Yên Xã Xuân Hòa 3029 20/6/2021 Hà Văn Bình Con 14.900.000 

5 Trịnh Khắc Phong 1926 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 214 04/6/2021 Trịnh Thị Hiểu Vợ 14.900.000 

6 Lê Văn Huấn 1933 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 1538 23/6/2021 Lê Văn Sơn Con 14.900.000 
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7 Lê Viết Thẩm 1923 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1421 01/6/2021 Lê Viết Niên Con 14.900.000 

8 Lê Thị Sinh 1930 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1952 19/6/2021 Lê Danh Khôi Con 14.900.000 

9 Lê Thị Ngạt 1933 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1421 22/6/2021 Nguyễn Văn Đồng Con 14.900.000 

10 Nguyễn Thị Nhung 1932 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 692 10/6/2021 Đoàn Như Hanh Con 14.900.000 

11 Nguyễn Xuân Châu 1945 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 3029 19/02/2019 Nguyễn Thị Minh Vợ 13.900.000 

12 Lê Thị Xích 1925 Xã Thọ Lập Xã Thọ Lập 25 25/5/2021 Nguyễn Văn Thắng Con 14.900.000 

13 Nguyễn Văn Lục 1926 Hà Nam Ninh Xã Quảng Phú 1604-1605 13/4/2021 Nguyễn Văn Mạnh Con 14.900.000 

14 Đỗ Thị Vãng 1929 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 538 29/12/2020 Hà Thị Lâm Con 14.900.000 

15 Lê Thị Quý 1928 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 1538 27/11/2019 Nguyễn Đình Quang Con 14.900.000 

16 Lê Khắc Mậu 1932 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 1281 13/01/2021 Trịnh Thị Vân Vợ 14.900.000 

17 Đoàn Văn Minh 1927 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 1604-1605 12/5/2021 Đoàn Thị Bồn Con 14.900.000 

18 Lê Thị Gắn 1931 Xã Xuân Lam Xã Xuân Thiên 3029 28/8/2020 Lê Đình Vệ Con 14.900.000 

19 Đỗ Trọng Kiên 1931 Xã Xuân Sơn Xã Xuân Sinh 2702-2704 14/6/2021 Nguyễn Thị Uyên Vợ 14.900.000 

20 Nguyễn Thị Mãi 1931 Xã Xuân Quang Xã Xuân Sinh 548 04/6/2021 Lê Xuân Cường Con 14.900.000 

21 Hà Thị Nính 1926 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 2019 30/4/2021 Lê Năng Luận Con 14.900.000 

22 Lê Thị Thọ 1936 Xã Thọ Lập Xã Thọ Lập 1604-1605 13/3/2021 Đỗ Hùng Mạnh Con 14.900.000 

23 Phạm Thị Phấn 1933 Xã Xuân Thành Xã Xuân Hồng 1952 03/6/2021 Hà Đình Sang Con 14.900.000 

24 Lê Thị Chúc 1921 Xã Xuân Thành Xã Xuân Hồng 3029 21/02/2021 Lê Bá Thuật Con 14.900.000 

25 Hà Thị Ninh 1930 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Trường 25 05/6/2021 Bùi Văn Đường Con 14.900.000 

26 Đỗ Thị Lợi 1930 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 3029 17/4/2021 Đỗ Đình Vu Chồng 14.900.000 

27 Đỗ Thị Chẩm 1931 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 2517-2529 14/6/2021 Bùi Văn Thấn Con 14.900.000 

28 Nguyễn Văn Chí 1932 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 2184 06/6/2021 Nguyễn Thị Thuần Vợ 14.900.000 

29 Đào Thị Lục 1941 Tỉnh Nam Định Xã Bắc Lương 3029 03/10/2020 Nguyễn Quốc Khánh Con 14.900.000 

30 Nguyễn Thị An 1922 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1635 21/6/2021 Lê Thị Thanh Con 14.900.000 
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31 Hoàng Thị Ước 1927 Xã Tây Hồ Xã Tây Hồ 3029 12/7/2019 Phùng Xuân Lân Con 14.900.000 

32 Trịnh Thị Căn 1930 Xã Tây Hồ Xã Tây Hồ 1665 30/01/2021 Đinh Văn Lâm Con 14.900.000 

33 Nguyễn Thị Quý 1932 TT Thọ Xuân TT Thọ Xuân 214 08/6/2021 Nguyễn Thị Tâm Con 14.900.000 

34 Lê Thị Tâm 1934 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 1538 15/9/2020 Phạm Văn Sử Con 14.900.000 

35 Hoàng Đình Còi 1931 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 214 16/7/2021 Hoàng Văn Sơn Con 14.900.000 

36 An Quốc Hùng 1925 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 25 20/7/2021 An Chí Dũng Con 14.900.000 

37 Lê Thị Thuộc 1930 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 214 08/7/2021 Mai Văn Tiến Con 14.900.000 

38 Lê Thị Chuông 1921 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 249 24/6/2021 Lại Văn Xuân Con 14.900.000 

39 Lê Thị Tiệm 1926 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 249 05/7/2021 Lại Thị Thưởng Con dâu 14.900.000 

40 Phạm Thị Quý 1928 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2702-2704 10/7/2021 Lê Viết Viên Con 14.900.000 

41 Lê Thị Đằng 1921 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 711-924 05/7/2021 Lê Đình Hậu Con 14.900.000 

42 Ngô Thị Lẽ 1938 Xã Thiệu Ngọc Xã Xuân Minh 3029 07/6/2021 Phạm Văn An Chồng 14.900.000 

43 Bùi Thị Luận 1928 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 2702-2704 25/11/2019 Chu Hữu Minh Con 14.900.000 

44 Đinh Thị Nhàn 1922 Xã Thọ Mimh Xã Thuận Minh 538 11/6/2021 Lê Văn Đệ Con rể 14.900.000 

45 Lê Thị Dậu 1932 Xã Thọ Lâm Xã Thuận Minh 538 19/6/2021 Lê Thị Út Con 14.900.000 

46 Trần Thị Ngọ 1925 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 19/5/2021 Phạm Thị Mai Con 14.900.000 

47 Lê Thị Ớn 1922 Xã Tây Hồ Xã Xuân Sinh 25 27/6/2021 Đỗ Xuân Hiếu Con 14.900.000 

48 Lê Xuân Tiếu 1933 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 08/7/2021 Lê Xuân Tùng Con 14.900.000 

49 Đỗ Văn Khang 1929 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 3029 27/4/2020 Đỗ Văn Vẽ Con 14.900.000 

50 Lê Thị Truật 1932 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 2702-2704 21/02/2021 Lê Đình Tâm Con 14.900.000 

51 Phạm Văn Giáp 1937 Xã Xuân Thiên Xã Thọ Diên 1604-1605 01/7/2021 Phạm Văn Giới Con 14.900.000 

52 Lê Thị Thu 1950 Xã Xuân Thắng TT Sao Vàng 2702-2704 19/6/2021 Nguyễn Văn Chung Con 14.900.000 
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53 Vũ Thị Thang 1952 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 1538 11/5/2021 Bùi Văn Hạnh Con 14.900.000 

 Cộng: 53 ĐT          788.700.000  

VIII Huyện Hậu Lộc 

1 Hoàng Thị Đồng 1937 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 12/6/2021 Lê Văn Huấn Chồng 14.900.000 

2 Phạm  Văn Quýnh 1928 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2527-2529 12/5/2021 Phạm Thị Hoan Con 14.900.000 

3 Đỗ Thị Huê 1935 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 692 07/9/2020 Trịnh Văn Oanh Con 14.900.000 

4 Nguyễn Thị Lừ 1931 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 3029 10/9/2016 Nguyễn Thành Đô Con 12.100.000 

5 Nguyễn Thị Tuyển 1935 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 3029 06/5/2018 Nguyễn Văn Cầu Con 13.000.000 

6 Vũ Thị Lại 1921 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 538 01/9/2016 Mai Thị Tấn Con 12.100.000 

7 Hoàng Thị Thế 1941 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 3029 20/4/2018 Hoàng Hữu Tuyến Con 13.000.000 

8 Hoàng Văn Thơ 1937 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 1493-1494 08/6/2021 Nguyễn Thị Sự Vợ 14.900.000 

9 Đinh Thị Nghinh 1932 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 2527-2529 03/6/2021 Nguyễn Thị Năm Con 14.900.000 

10 Lê Thị Bích 1928 Xã Hoằng Đạt Xã Đại Lộc 3029 05/10/2020 Nguyễn Trường Thành Con 14.900.000 

11 Nguyễn Thị Vạy 1949 Xã Thành Lộc Xã Đại Lộc 3029 02/5/2019 Vũ Văn Thanh Con 13.900.000 

12 Lý Thị Tạn 1940 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 3029 29/3/2021 Vũ Thị Mai Con 14.900.000 

13 Trần Thị Doan 1941 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 1048 28/5/2021 Đỗ Xuân Toán Con 14.900.000 

14 Mai Thị Cát 1930 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 1635 05/5/2021 Mai Văn Điều Con 14.900.000 

15 Nguyễn Thị Viêm 1930 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 2702-2704 02/7/2021 Nguyễn Hữu Khoa Chồng 14.900.000 

16 Nguyễn Thị Kiêng 1931 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 13/3/2019 Đào Hồng Khoán Con 13.900.000 

17 Phạm Thị Cự 1928 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 1048 31/5/2021 Nguyễn Thị Nhường Con 14.900.000 

18 Vũ Thị Vãy 1942 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 12/4/2021 Mai Văn Thơm Chồng 14.900.000 

19 Đào Thị Thoái 1932 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 27/6/2019 Nguyễn Thị Phú Con 13.900.000 

20 Phạm Thị Lục 1923 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 10/10/2020 Trần Thị Ngỡi Con 14.900.000 
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21 Vũ Thị Miên 1930 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 07/01/2019 Trần Quốc Chất Chồng 13.900.000 

22 Đào Thị Buôi 1935 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 22/02/2021 Nguyễn Xuân Hà Con 14.900.000 

23 Nguyễn Thị Thú 1932 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 20/4/2019 Nguyễn Thế Lộc Con 13.900.000 

24 Mai Thị Nuôi 1938 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 1604-1605 19/6/2021 Mai Văn Lai Con 14.900.000 

25 Bùi Văn Mùi 1938 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 2702-2704 04/6/2021 Lê Thị Cầu Vợ 14.900.000 

26 Nguyễn Thị Thự 1934 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 2702-2704 06/6/2021 Đỗ Xuân Kha Chồng 14.900.000 

27 Nguyễn Trong Chấp 1938 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 214 04/6/2021 Nguyễn Trọng Vinh Con 14.900.000 

28 Trần Văn Vị 1938 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 214 17/4/2021 Nguyễn Thị Sàng Vợ 14.900.000 

29 La Thị Minh 1935 Xã Triệu Lộc Xã Triệu Lộc 3029 29/3/2017 Đặng Danh Thành Con 12.100.000 

30 Bùi Thị Bảo 1941 Xã Văn Lộc Xã Văn Lộc 1493-1494 26/6/2021 Nguyễn Văn Công Con 14.900.000 

31 Đặng Thị Thường 1930 Xã Văn Lộc Xã Thuần Lộc 1493-1494 05/6/2021 Luyện Văn Thắng Con 14.900.000 

32 Trần Thị Hưng 1932 Xã Minh Lộc Xã Minh Lộc 469-470 03/6/2021 Vũ Văn Lập Con 14.900.000 

33 Hà Văn Vân 1950 Xã Ngư Lộc Xã Minh Lộc 1604-1605 25/01/2021 Nguyễn Thị Duyên Vợ 14.900.000 

34 Nguyễn Văn Chẹ 1931 Xã Ngư Lộc Xã Minh Lộc 538 17/01/2021 Tô Thị Cải Con 14.900.000 

35 Đồng Văn Vạn 1948 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 1538 04/11/2017 Tô Thị Tảo Vợ 13.000.000 

36 Hàn Ngọc Hùng 1940 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 1604-1605 01/6/2021 Đồng Thị Hòa Vợ 14.900.000 

37 Trương Thị Lài 1928 Xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 2527-2529 03/7/2021 Đỗ Tất Hà Con 14.900.000 

38 Đỗ Thị Vấn 1950 Xã Quý Lộc Xã Lộc Sơn 3029 27/6/2020 Đỗ Thị Uẩn Con 14.900.000 

39 Đỗ Thị Bảy 1944 Xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 3029 11/5/2021 Trương Văn Mạnh Con 14.900.000 

40 Trương Thị Tợ 1934 Xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 185-186 08/6/2021 Trần Đình Tuần Chồng 14.900.000 

41 Ngô Thị Nhung 1930 Xã Thịnh Lộc Xã Thịnh Lộc 1604-1605 05/7/2021 Nguyễn Quang Hòa Con 14.900.000 

42 Nguyễn Thị Luyện 1939 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 3029 20/02/2019 Phạm Hữu Quyền Chồng 13.900.000 

43 Vũ Thị Đường 1941 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 1048 29/6/2021 Mai Thị Tấn Con 14.900.000 

44 Lê Văn Ngoan 1940 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 3029 30/01/2020 Lê Văn Thoan Con 14.900.000 
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45 Hoàng Văn Ba 1938 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 3029 11/01/2016 Hoàng Văn Mão Con 11.500.000 

46 Vũ Thị Biền 1925 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 3029 24/10/2020 Nguyễn Quốc Huy Con 14.900.000 

 Cộng: 46 ĐT          661.900.000 

IX Huyện Yên Định 

1 Nguyễn Thị Cẳm 1917 Xã Định Liên Xã Định Liên 3029 22/10/2019 Lưu Thiện Hóa Con 14.900.000 

2 Lưu Thị Kiệm 1931 Xã Định Liên Xã Định Liên 1635 25/6/2021 Nguyễn Thị Lan Con 14.900.000 

3 Lê Đình Tiễn 1927 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 3029 19/6/2021 Lê Thị Định Con 14.900.000 

4 Nguyễn Thị Tơ 1928 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 1493-1494 09/5/2021 Lê Thị Hinh Con 14.900.000 

5 Nguyễn Thế Quang 1936 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 25 03/5/2021 Nguyễn Thị Tâm Con dâu 14.900.000 

6 Trịnh Quang Đồng 1929 Xã Quý Lộc TT Quý Lộc 25 27/4/2021 Trịnh Thị Miến Vợ 14.900.000 

7 Lê Thị Nguyên  1926 Xã Định Hải Xã Định Hải 711-924 16/4/2021 Nguyễn Trung Kiên Con 14.900.000 

8 Trần Thị Xuân 1926 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 25 28/3/2021 Lê Thị Khuê Con dâu 14.900.000 

9 Ngô Thị Lắm 1929 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 3029 18/4/2018 Lê Văn Tành Con 13.000.000 

10 Nguyễn Văn Dịnh 1939 Xã Định Liên Xã Định Liên 711-924 15/5/2021 Nguyễn Thị Việt Vợ 14.900.000 

11 Nguyễn Thị Lan 1928 Xã Định Liên Xã Định Liên 3029 07/12/2018 Nguyễn Văn Nghĩa Con 13.900.000 

12 Trịnh Đình Luân 1928 Xã Định Liên Xã Định Liên 2527-2529 08/4/2021 Nguyễn Thị Hượng Vợ 14.900.000 

13 Lê Thị Nãy 1930 Xã Định Liên TT Yên Lâm 711-924 04/4/2021 Lê Văn Toàn Con 14.900.000 

14 Nguyễn Thị Sử 1933 Xã Yên Phong TT Yên Lâm 548 10/5/2021 Nguyễn Thiện Lý Con 14.900.000 

15 Đỗ Thị Dô 1940 Xã Yên Ninh Xã Yên Ninh 538 19/5/2021 Trần Thị Đoan Con 14.900.000 

16 Trịnh Thị Xênh 1932 Xã Yên Ninh Xã Yên Ninh 39-41 05/4/2021 Đinh Thị Dinh Con 14.900.000 

17 Trịnh Thị Bìm 1936 Xã Yên Trường Xã Yên Trường 3029 19/3/2021 Trịnh Thị Ninh Con 14.900.000 

18 Nguyễn Hữu Sách 1921 Xã Yên Bái Xã Yên Trường 25 08/5/2021 Nguyễn Hữu Du Con 14.900.000 

19 Đàm Thị Phúc 1931 Xã Yên Trường Xã Yên Trường 2702-2704 16/5/2021 Trịnh Hữu Phú Con 14.900.000 

20 Lê Thị Ngan 1926 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 538 31/5/2021 Lê Thị Gấm Con 14.900.000 
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21 Lê Thị Nhã 1922 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 2702-2704 23/5/2021 Khương Văn Bình Con 14.900.000 

22 Trịnh Thị Đấng 1922 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 1604-1605 14/4/2021 Lê Thị Ái Con 14.900.000 

23 Nguyễn Thị Lợi 1930 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 3029 15/02/2018 Lê Hữu Khải Con 13.000.000 

24 Hà Thị Xuân 1922 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 39-41 22/3/2021 Nguyễn Thị Nam Cháu 14.900.000 

25 Đậu Thị Du 1936 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 1538 23/7/2021 Trịnh Lưu Tĩnh Con 14.900.000 

26 Đoàn Đắc Sắp 1925 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 25 16/5/2021 Lê Thị Chung Con dâu 14.900.000 

27 Trần Thị Thoa 1923 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 3029 30/7/2020 Lê Như Huê Con 14.900.000 

28 Đỗ Ngọc Linh 1951 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2702-2704 15/4/2021 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 14.900.000 

29 Hà Thị Bế 1932 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 25 18/12/2019 Trần Quang Long Con 14.900.000 

30 Trịnh Thị Xây 1922 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2527-2529 17/6/2021 Nguyễn Văn Sơn Con 14.900.000 

31 Chu Thị Tư 1932 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 2702-2704 24/6/2021 Lại Văn Liên Con 14.900.000 

32 Lại Thị Đối 1930 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 711-924 13/5/2021 Phan Văn Thông Con 14.900.000 

33 Nguyễn Thị Chi 1932 Xã Định Bình Xã Định Bình 2702-2704 15/7/2016 Lê Đình Cương Con 12.100.000 

34 Lê Thị Thênh 1926 Xã Định Bình Xã Định Bình 692 03/4/2021 Trịnh Văn Quang Con 14.900.000 

35 Trịnh Thị Tào 1917 Xã Định Bình Xã Định Bình 1604-1605 07/01/2020 Phạm Văn Hoàng Cháu 14.900.000 

36 Phạm Thị Vanh 1925 Xã Định Bình Xã Định Bình 1538 29/7/2018 Thiều Sỹ Thuyên Con 13.900.000 

37 Trịnh Thị Nhẹ 1924 Xã Định Bình Xã Định Bình 2702-2704 10/5/2020 Trịnh Ngọc Loan Cháu 14.900.000 

38 Trịnh Thị Xinh 1931 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2280 11/6/2021 Nguyễn Đăng Nhân Con 14.900.000 

39 Phạm Thị Tam 1937 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 08/6/2021 Lê Văn Dũng Con 14.900.000 

40 Nguyễn Thiện Oánh 1930 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2280 03/6/2021 Nguyễn Thiện Lương Con 14.900.000 

41 Nguyễn Thị Tỵ 1932 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2280 24/02/2021 Mai Văn Thanh Con 14.900.000 

42 Đỗ Thị Toán 1930 Xã Định Công Xã Định Công 39-41 13/6/2021 Nguyễn Trọng Tuần Con 14.900.000 

43 Đặng Thái Nguyên 1946 Xã Định Công Xã Định Công 249 14/7/2021 Nguyễn Thị Sợi Vợ 14.900.000 

44 Thiều Thị Lý 1925 Xã Yên Giang Xã Yên Phú 2280 15/6/2021 Lưu Bá Cách Con 14.900.000 
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45 Trịnh Thị Lĩnh 1955 Xã Yên Giang Xã Yên Phú 2280 27/5/2021 Phạm Văn Độ Chồng 14.900.000 

46 Ngọ Thị Chì 1924 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 1048 22/4/2021 Lê Thị Lanh Con dâu 14.900.000 

47 Đỗ Công Miêng 1924 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 2280 15/4/2021 Đỗ Công Hùng Con 14.900.000 

48 Trần Thị Vẹn 1951 Xã Định Tân Xã Định Tân 1052-1053 07/3/2021 Nguyễn Văn Thanh Chồng 14.900.000 

49 Trịnh Thị Thoa 1926 Xã Định Tân Xã Định Tân 3029 27/3/2017 Lê Văn Thắm Con 12.100.000 

50 Lê Ngọc Chúc 1945 Xã Định Tân Xã Định Tân 39-41 02/6/2021 Trần Thị San Vợ 14.900.000 

51 Trịnh Duy Biểu 1947 Xã Định Tân Xã Định Tân 711-924 18/5/2021 Nguyễn Thị Dong Vợ 14.900.000 

52 Nguyễn Thị Ngạch 1931 Xã Định Thành Xã Định Thành 538 04/11/2020 Phan Văn Thuận Con 14.900.000 

53 Nguyễn Thị Dước 1916 Xã Hoằng Trung Xã Định Thành 39-41 02/5/2021 Lê Thị Hiệu Con dâu 14.900.000 

54 Phạm Văn Tiện 1931 Xã Định Thành Xã Định Thành 1634 12/4/2021 Phạm Thị Khánh Vợ 14.900.000 

55 Trịnh Đình Thắm 1937 Xã Định Long Xã Định Long 469-470 05/11/2018 Trịnh Đình Hinh Con 13.900.000 

56 Hoàng Thị Điểm 1924 Xã Định Long Xã Định Long 185-186 04/11/2018 Trịnh Viết Chính Con 13.900.000 

57 Trịnh Thị Mùi 1930 Xã Định Long Xã Định Long 711-924 07/3/2016 Trịnh Viết Luân Con 11.500.000 

58 Trịnh Thị Ái 1933 Xã Định Long Xã Định Long 469-470 21/6/2018 Trịnh Viết Hậu Con 13.000.000 

59 Trịnh Thị Nhữ 1927 Xã Định Long Xã Định Long 25 08/01/2021 Trịnh Viết Việt Con 14.900.000 

60 Trịnh Duy Quát 1922 Xã Định Long Xã Định Long 548 11/5/2021 Nguyễn Thị Mùi Vợ 14.900.000 

 Cộng : 60 ĐT         875.300.000  

X Huyện Hoằng Hóa 

1 Lê Thị Xếp 1935 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 548 10/6/2021 Vũ Đình Chương Con 14.900.000 

2 Trần Thị Sử 1928 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 2019 15/6/2021 Nguyễn Tá Chung Con 14.900.000 

3 Lê Thị Năm 1936 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 2184 09/6/2021 Nguyễn Hoành Sinh Con rể 14.900.000 

4 Nguyễn Thị Ninh 1931 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 39-41 07/6/2021 Trịnh Văn Nguyên Con 14.900.000 

5 Nguyễn Thị Dựa 1940 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 1493-1494 07/6/2021 Lê Văn Cư Chồng 14.900.000 

6 Hoàng Thị Thước 1934 Xã Hoằng Vinh TT Bút Sơn 3029 04/6/2021 Lê Phú Hải Con 14.900.000 
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7 Nguyễn Văn Nhuần 1934 Xã Hoằng Lương Xã Hoằng Sơn 1221-1223 01/6/2021 Mai Thị Đan Vợ 14.900.000 

8 Lê Thị Đoan 1934 Xã Hoằng Lưu Xã Hoằng Lưu 2527-2529 30/5/2021 Đặng Quốc Hỷ Chồng 14.900.000 

9 Tạ Thị Chức 1937 Xã Hoằng Đồng Xã Hoằng Đồng 2019 03/6/2021 Hoàng Ngọc Côi Chồng 14.900.000 

10 Nguyễn Thị Nhớn 1925 Xã Hoằng Hà Xã Hoằng Hà 2702-2704 19/4/2021 Nguyễn Thị Nhớn Con 14.900.000 

11 Lê Giáp Chắn 1930 Xã Hoằng Minh Xã Hoằng Đức 2527-2529 19/6/2021 Lê Thị Tý Vợ 14.900.000 

12 Hắc Thị Nẩy 1923 Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến 25 24/6/2021 Lê Chân Thắng Con 14.900.000 

13 Nguyễn Thị Đướng 1936 Xã Hoằng Xuyên Xã Hoằng Xuyên 1493-1494 13/6/2021 Nguyễn Văn Hùng Con 14.900.000 

14 Lê Thị Thảo 1931 Xã Hoằng Thịnh Xã Hoằng Đồng 1538 15/6/2021 Trương Văn Tạo Con 14.900.000 

15 Lê Thị Dậu 1931 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 692 16/5/2021 Lê Văn Hồng Con 14.900.000 

16 Lê Thị Viên 1921 Xã Hoằng Thái Xã Hoằng Thái 548 25/6/2021 Hoàng Văn Việt Con 14.900.000 

17 Lê Thị Tâm 1926 Xã Hoằng Ngọc Xã Hoằng Ngọc 2019 11/6/2021 Chu Huy Bình Con 14.900.000 

18 Nguyễn Văn Cự 1951 Xã Hoằng Lộc Xã Hoằng Lộc 711-924 27/6/2021 Đào Thị Nhật Vợ 14.900.000 

19 Lê Thị Gia 1947 Xã Hoằng Quỳ Xã Hoằng Quỳ 2702-2704 18/6/2021 Lê Thị Lan Con 14.900.000 

20 Hoàng Thị Cừ 1932 Xã Hoằng Quỳ Xã Hoằng Quỳ 2019 23/02/2021 Đoàn Văn Mông Chồng 14.900.000 

21 Nguyễn Thị Đồng 1942 Xã Hoằng Khánh Xã Hoằng Xuân 2019 23/8/2018 Nguyễn Thị Đào Cháu 13.900.000 

22 Nguyễn Trọng Thân 1943 Xã Hoằng Đồng Xã Hoằng Đồng 1538 21/9/2019 Nguyễn Trọng Dũng Con 14.900.000 

23 Cao Thị Dặng 1931 Xã Hoằng Thanh Xã Hoằng Thanh 1052-1053 16/6/2020 Lê Phú Dũng Con 14.900.000 

24 Chu Hữu Hoan 1930 Xã Hoằng Đông Xã Hoằng Đông 2019 28/6/2021 Chu Xuân Liên Con 14.900.000 

25 Nguyễn Thị Thăng 1938 Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến 3029 21/3/2016 Lê Chân Ngữ Con 11.500.000 

26 Nguyễn Thị Giữ 1949 Xã Hoằng Châu Xã Hoằng Châu 711-924 06/7/2021 Nguyễn Tuấn Vun Con 14.900.000 

27 Lê Thị Thắng 1949 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 39-41 30/6/2021 Lê Hải Đăng Con 14.900.000 

28 Lê Thị Thông 1935 Xã Hoằng Hải Xã Hoằng Yến 3042-3043 02/7/2021 Lê Văn Cường Con 14.900.000 

29 Lê Thị Sáu 1932 Xã Hoằng Thịnh Xã Hoằng Thịnh 1221-1223 09/7/2021 Lê Xuân Tiến Con 14.900.000 

30 Lê Khả Ngẫu 1930 Xã Hoằng Thịnh Xã Hoằng Thịnh 548 28/6/2021 Lê Thị Thoa Vợ 14.900.000 
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31 Hoàng Văn Lơ 1928 Xã Hoằng Lương Xã Hoằng Sơn 692 24/6/2021 Hoàng Văn Cơ Con 14.900.000 

32 Lê Thị Hưng 1931 Xã Hà Lĩnh Xã Hoằng Ngọc 1493-1494 17/7/2021 Hắc Thị Minh Con 14.900.000 

33 Lê Thị Bàn 1932 Xã Hoằng Trạch Xã Hoằng Trạch 2019 10/7/2021 Nguyễn Thị Oanh Con 14.900.000 

34 Dương Thị Lý 1949 Xã Hoằng Thịnh Xã Hoằng Thịnh 3029 10/9/2018 Hoàng Ngọc Bình Chồng 13.900.000 

35 Lê Thị Ới 1929 Xã Hoằng Cát Xã Hoằng Cát 1665 03/7/2021 
Nguyễn Quang 

Chương 
Con 14.900.000 

36 Nguyễn Thị Làn 1927 Xã Hoằng Cát Xã Hoằng Cát 2702-2704 15/7/2021 Lê Ngọc Lan Con 14.900.000 

37 Lê Thành Đoan 1928 Xã Hoằng Cát Xã Hoằng Cát 1665 22/7/2021 Nhữ Thị Nho Vợ 14.900.000 

38 Nguyễn Thị Thuyết 1932 Xã Hoằng Thắng Xã Hoằng Thắng 538 20/6/2021 Lê Văn Tuyến Con 14.900.000 

39 Lê Thị Vinh 1936 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 25 23/7/2021 Nguyễn Ngọc Chanh Con 14.900.000 

40 Ngọc Văn Thú 1923 Xã Hoằng Tân Xã Hoằng Tân 1665 03/6/2021 Ngọc Văn Thu Con 14.900.000 

41 Lê Thị Nương 1934 Xã Hoằng Hà Xã Hoằng Hà 1493-1494 28/7/2021 Lê Văn Tuyến Con 14.900.000 

42 Nguyễn Thị Viện 1938 Xã Hoằng Xuân Xã Hoằng Xuân 2527-2529 28/7/2021 Vũ Văn Hải Con 14.900.000 

43 Nguyễn Hữu Khai 1928 Xã Hoằng Trường Xã Hoằng Trường 2527-2529 20/7/2021 Nguyễn Văn Hai Con 14.900.000 

44 Nguyễn Thị Tấn 1940 Xã Hoằng Đồng Xã Hoằng Đồng 2527-2529 02/8/2021 Lê Văn Đỉnh Con 14.900.000 

45 Trần Thị Lái 1922 Xã Hoằng Khê Xã Hoằng Xuyên 3029 15/6/2018 Nhữ Thị Tiến Con 13.000.000 

46 Nguyễn Tiến Lan 1931 Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến 3029 13/7/2021 Nguyễn Tiến Sáu Con 14.900.000 

47 Lê Thi Thiển 1931 Xã Hoằng Châu Xã Hoằng Châu 3029 30/6/2020 Nguyễn Khắc Nguyên Con 14.900.000 

 Cộng : 47 ĐT                 693.000.000 

XI Huyện Cẩm Thủy 

1 Phạm Thị Huệ 1940 Xã cẩm Vân Xã Cẩm Vân 469-470 01/5/2021 Lê Xuân Quế Con 14.900.000 

2 Lê Đình Nghi 1929 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 1221-1223 21/3/2021 Lê Thị Thảo Con 14.900.000 

3 Nguyễn Thị Hảo 1922 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 711-924 27/3/2021 Phạm Xuân Dục Con 14.900.000 

4 Phạm Thị Lâm 1938 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 2527-2529 05/6/2021 Trương Công Hội Chồng 14.900.000 

5 Lê Thị Chà 1924 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 1221-1223 13/6/2021 Nguyễn Văn Hùng Con 14.900.000 
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6 Nguyễn Thị Soi 1921 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 25 26/5/2021 Nguyễn Đăng Đức Con 14.900.000 

7 Lê Thị Tòng 1917 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 1221-1223 19/6/2021 Trịnh Thị Tuyết Con 14.900.000 

8 
Trương Ngọc 

Phượng 
1940 Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Tú 711-924 30/6/2021 Trương Văn Phong Con 14.900.000 

9 Vũ Văn Giới 1928 Xã Mỹ Lộc Xã Cẩm Tú 1635 25/5/2021 Vũ Thị Sơn Con 14.900.000 

10 Nguyễn Thị Ních 1931 Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Tú 25 26/4/2021 Cao Văn Dương Chồng 14.900.000 

11 Trương Thị Thế 1933 Xã Cẩm Quý Xã Cẩm Quý 25 31/5/2021 Nguyễn Văn Dũng Con 14.900.000 

12 Quách Ngọc Ấn 1945 Xã Cẩm Tâm Xã Cẩm Tâm 214 15/6/2021 Bùi Thị Ngoi Vợ 14.900.000 

13 Bùi Thị Thưởng 1936 Xã Cẩm Tân Xã Cẩm Tâm 3029 07/6/2021 Trương Thị Cúc Con dâu 14.900.000 

14 Lê Thị Thu 1955 Xã Định Công Xã Cẩm Yên 1493-1494 17/6/2021 Đỗ Thị Lê Con 14.900.000 

15 Cao Thị Vân 1941 Xã Cẩm Ngọc Xã Cẩm Ngọc 1952 20/3/2021 Quách Văn Điều Con 14.900.000 

16 Trương Thị Quế 1931 Xã Cẩm Giang Xã Cẩm Ngọc 2280 18/6/2021 Hà Văn Thái Con 14.900.000 

17 Phạm Thị Huyên 1934 Xã Cẩm Bình Xã Cẩm Bình 469-470 25/5/2021 Phạm Quang Huy Con 14.900.000 

18 Phạm Thị Chất 1934 Xã Cẩm Thạch Xã Cẩm Thạch 711-924 14/5/2021 Phạm Văn Long Con 14.900.000 

19 Lê Thị Kiền 1920 Xã Hoằng Vinh Xã Cẩm Thạch 25 25/5/2021 Dương Đình Sơng Con 14.900.000 

20 Phạm Thị Dinh 1938 Xã Cẩm Châu Xã Cẩm Châu 711-924 10/4/2021 Lê Thị Hương Cháu 14.900.000 

21 Lê Văn Phúc 1934 Xã Cẩm Phong Xã Cẩm Phong 2280 03/6/2021 Nguyễn Thị Côi Vợ 14.900.000 

22 Trần Hưng Vượng 1931 Xã Cẩm Phong Xã Cẩm Phong 1774-1775 13/6/2021 Phạm Hoàng Long Con rể 14.900.000 

 Cộng : 22 ĐT                 327.800.000  

XII Huyện Vĩnh Lộc 

1 Trịnh Thị Kim 1930 Xã Vĩnh Yên Xã Vĩnh Yên 2280 17/6/2021 Vũ Hồng Lư Chồng 14.900.000 

2 Phạm Thị Diệp 1935 Xã Vĩnh Phúc Xã Vĩnh Phúc 1538 01/6/2021 Phạm Thị Phấn Con 14.900.000 

3 Nguyễn Thị Ơn 1925 Xã Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Hưng 3029 06/3/2019 Lưu Văn Tặng Con 13.900.000 

4 Vũ Thị Hội 1934 Xã Vĩnh Ninh Xã Ninh Khang 214 19/6/2021 Lê Văn Lai Con 14.900.000 

5 Vũ Thị Diễn 1925 Xã Vĩnh Ninh Xã Ninh Khang 214 19/6/2021 Ngô Văn Bảy Con 14.900.000 
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6 Nguyễn Thị Cọng 1934 Xã Vĩnh Ninh Xã Ninh Khang 1774-1775 27/5/2021 Dương Văn Luận Con 14.900.000 

7 Lê Thị Viếu 1940 Xã Vĩnh Ninh Xã Ninh Khang 1604-1605 19/7/2021 Vũ Quyết Thắng Con 14.900.000 

8 Đỗ Thị Quý 1932 Xã Định Công Xã Vĩnh Hòa 39-41 25/10/2020 Nguyễn Văn Phương Cháu 14.900.000 

9 Trịnh Thị Khế 1937 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 2019 28/4/2020 Trịnh Huy Trung Con 14.900.000 

10 Nguyễn Văn Quyết 1930 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 3029 29/8/2019 Nguyễn Thị Khánh Vợ 14.900.000 

11 Đào Văn Hòa 1953 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 3029 22/9/2019 Lê Thị Cảnh Vợ 14.900.000 

12 Lê Thị Xuyến 1931 Xã Vĩnh Minh Xã Minh Tân 214 09/7/2021 Đỗ Văn Bản Con 14.900.000 

13 Lê Thị Thược 1939 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 3042-3043 13/6/2021 Nguyễn Sỹ Chiến Con 14.900.000 

14 Nguyễn Thị Ngơn 1926 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 3029 05/7/2019 Trần Công Nhì Con 14.900.000 

15 Lê Đình Vòng 1929 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 3029 21/7/2021 Trịnh Thị Thoi Vợ 14.900.000 

16 Mai Thị Lơ 1936 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 3042-3043 27/5/2021 Hoàng Hữu Thạnh Con 14.900.000 

17 Trần Thị Nhợn 1930 Xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến 1268 23/10/2020 Phạm Văn Sưu Con 14.900.000 

 Cộng : 17 ĐT                 252.300.000  

XIII Huyện Thiệu Hóa 

1 Nguyễn Hữu Nhẫn 1950 Xã Thiệu Châu Xã Tân Châu 39-41 24/12/2020 Lê Văn Thanh Con 14.900.000 

2 Phạm Thị Vạn 1921 Xã Thiệu Chính Xã Thiệu Chính 39-41 12/5/2021 Lê Khắc Hùng Con 14.900.000 

3 Lê Bá Chiến 1921 Xã Thiệu Tâm Xã Minh Tâm 1493-1494 26/10/2020 Lê Thị Cành Con 14.900.000 

4 Lê Thị Hiệt 1931 Xã Thiệu Vận Xã Thiệu Vận 1665 17/3/2021 Lê Văn Văn Con 14.900.000 

5 Lê Thị Xoan 1928 Xã Thiệu Vận Xã Thiệu Vận 1665 02/4/2021 Thiều Đình Mình Con 14.900.000 

6 Nguyễn Văn Biềng 1932 Xã Thiệu Nguyên Xã Thiệu Nguyên 1493-1494 19/3/2021 Nguyễn Văn Biểu Con 14.900.000 

7 Nguyễn Thị Lãnh 1948 Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Ngọc 2184 01/4/2021 Nguyễn Duy Đức Con 14.900.000 

8 Lê Quang Bài 1932 Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Ngọc 214 22/02/2021 Đỗ Thị Mỳ Vợ 14.900.000 

9 Đàm Thị Mão 1929 Xã Thiệu Viên Xã Thiệu Viên 1221-1223 19/5/2021 Nguyễn Văn Tới Con 14.900.000 

10 Trịnh Thị Phương 1930 TT Vạn Hà Xã Thiệu Thành 1493-1494 09/5/2021 Lê Văn Đức Con 14.900.000 
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11 Nguyễn Thị Tệnh 1933 Xã Thiệu Giang Xã Thiệu Giang 1048 04/6/2021 Lê Quang Phấn Con 14.900.000 

12 Đỗ Thị Thịnh 1932 Xã Thiệu Hợp Xã Thiệu Hợp 2280 29/5/2021 Đỗ Ngọc Mai Con 14.900.000 

13 Lê Sỹ Nhuận 1934 Xã Thiệu Trung Xã Thiệu Trung 39-41 04/6/2021 Lê Sỹ Lợi Con 14.900.000 

14 Nguyễn Đình Uẩn 1932 Xã Thiệu Chính Xã Thiệu Chính 711-924 09/6/2021 Nguyễn Đình Duẩn Con 14.900.000 

15 Lê Văn Mạn 1922 Xã Thiệu Trung Xã Thiệu Trung 1665 12/4/2021 Lê Minh Nở Con 14.900.000 

16 Tống Cận 1950 Xã Thiệu Nguyên Xã Thiệu Nguyên 3029 11/02/2018 Nguyễn Thị Quyền Vợ 13.000.000 

17 Nguyễn Thị Lớ 1932 Xã Thiệu Nguyên Xã Thiệu Nguyên 3029 07/4/2019 Nguyễn Văn Chương Con 13.900.000 

18 Vũ Thị Tính 1951 Xã Thiệu Nguyên Xã Thiệu Nguyên 3029 08/12/2017 Nguyễn Đình Cự Chồng 13.000.000 

 Cộng : 18 ĐT                 263.400.000 

XIV Huyện Ngọc Lặc 

1 Đinh Thị Sen 1944 Xã Ngọc Trung Xã Ngọc Trung 3029 13/4/2017 Bùi Văn Dương Chồng  12.100.000 

2 Phạm Văn Tộ 1941 Xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân 1699 29/6/2021 Phạm Thị Chót Vợ 14.900.000 

3 Phạm Thị Thịnh 1932 Xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân 3029 03/6/2019 Phạm Thị Thương Con 13.900.000 

4 Bùi Thị Cấp 1936 Xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân 2527-2529 23/5/2021 Phạm Văn Lý Con 14.900.000 

5 Bùi Thị Tròn 1927 Xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân 3029 26/10/2020 Phạm Thị Yên Con 14.900.000 

6 Bùi Thị Yên 1947 Xã Minh Sơn Xã Minh Sơn 3029 18/7/2018 Phạm Văn Vĩnh Con 13.900.000 

7 Phạm Thị Đức 1930 Xã Ngọc Khê Xã Ngọc Khê 1665 21/6/2021 Phạm Thị Mậu Con dâu 14.900.000 

8 Phạm Thị Đích 1938 Xã Thạch Lập Xã Thúy Sơn 2019 04/6/2021 Phạm Văn Ngọc Con 14.900.000 

9 Phạm Thị Hơn 1932 Xã Minh Sơn Xã Minh Sơn 3029 08/7/2020 Lê Văn Thanh Con 14.900.000 

10 Bùi Văn Khuy 1957 Xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn 3029 08/02/2019 Nguyễn Thị Xuân Vợ 13.900.000 

11 Bùi Văn Liên 1947 Xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn 3029 23/01/2019 Bùi Văn Phương Con 13.900.000 

12 Bùi Thị Phúc 1931 Xã Lộc Thịnh Xã Cao Thịnh 3029 27/02/2021 Nguyễn Văn Thắng Con 14.900.000 

13 Bùi Thị Tương 1936 Xã Lộc Thịnh Xã Lộc Thịnh 1604-1605 07/8/2021 Bùi Văn Quyền Con 14.900.000 
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14 Phạm Thị Đẩy 1930 Xã Quang Trung Xã Quang Trung 2184 19/7/2021 Bùi Quang Vinh Con 14.900.000 

 Cộng : 14 ĐT                  201.800.000 

XV Huyện Như Thanh 

1 Lê Thị Muộn 1930 Xã Quảng Thọ Xã Mậu Lâm 3029 07/02/2020 Lê Hữu Hồi Con 14.900.000 

2 Lê Sỹ Luật 1930 Xã Đông Hòa Xã Cán Khê 1493-1494 09/5/2021 Lê Văn Lệ Con 14.900.000 

3 Nguyễn Thị Nông 1929 Xã Hoằng Tân Xã Yên Lạc 1493-1494 29/5/2021 Cao Đình Nê Con 14.900.000 

4 Dương Thị Be 1926 Xã Quảng Lưu Xã Yên Lạc 1493-1494 21/6/2021 Nguyễn Tiến Lực Con 14.900.000 

5 Nguyễn Thị Tình 1934 Xã Hoằng Đồng Xã Hải Long 3029 10/3/2021 Nguyễn Văn Hoàn Con 14.900.000 

6 Trần Khắc Cởm 1915 Xã Hoằng Trinh Xã Xuân Du 2702-2704 06/5/2021 Trần Khắc Cần Con 14.900.000 

 Cộng : 06 ĐT                  89.400.000  

XVI Huyện Hà Trung 

1 Trịnh Thị Oánh 1925 Xã Hà Bắc Xã Hà Bắc 1048 21/6/2021 Bùi Văn Sao Con 14.900.000 

2 Tống Duy Duệ 1929 Xã Hà Bắc  Xã Hà Bắc  711-924 09/6/2021 Tống Duy Định Con 14.900.000 

3 Nguyễn Văn Tâm 1954 Xã Hà Long Xã Hà Long 2527-2529 19/6/2021 Nguyễn Thị Khoa Vợ 14.900.000 

4 Lê Thin Mãn 1927 Xã Hoằng Quý Xã Hà Vinh 249 12/5/2021 Trịnh Thị Thường Con 14.900.000 

5 Lê Thị Chiên 1924 Xã Hà Hải  Xã Hà Hải  1221-1223 01/5/2021 Phan Thành Đạt Con 14.900.000 

6 Đinh Văn Vang 1931 Xã Hà Bình Xã Hà Bình 3029 06/7/2021 Đinh Văn Nam Con 14.900.000 

7 Nguyễn Thị Học 1931 Xã Hà Hải  Xã Hà Hải  214 05/6/2021 Lê Văn Thắng Con 14.900.000 

8 Phạm Thị Trung 1925 Xã Hà Châu Xã Hà Châu 711-924 21/6/2021 Lê Văn Tám Con 14.900.000 

 Cộng : 08 ĐT                 119.200.000  

XVII Huyện Như Xuân 

1 Vi Văn Tuyến 1954 Xã Thanh Quân Xã Thanh Quân 2280 23/6/2021 Vi Văn Lá Con 14.900.000 

2 Lang Văn Thước 1942 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 2280 20/6/2021 Lang Văn Bừng Con 14.900.000 
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3 Hà Văn Nhan 1926 Xã Thượng Ninh Xã Thượng Ninh 2702-2704 18/4/2021 Hà Văn Nguyệt Con 14.900.000 

  Cộng : 03 ĐT                    44.700.000  

XVIII Huyện Thường Xuân 

1 Nguyễn Văn Cường 1956 Xã Thọ Thanh Xã Thọ Thanh 3029 11/12/2016 Nguyễn Thị Sinh Vợ 12.100.000 

2 Nguyễn Ngọc Chung 1935 Xã Thiệu Khánh Xã Vạn Xuân 3030 02/4/2019 Nguyễn Ngọc Thìn Con 13.900.000 

3 Cầm Thị Bản 1920 Xã Vạn Xuân TT Thường Xuân 214 01/01/2021 Cầm Bá Thái Con 14.900.000 

 Cộng : 03 ĐT                    40.900.000  

XIX Huyện Bá Thước 

1 Nguyễn Thị Hồng 1915 Xã Lương Nội Xã Lương Nội 1635 02/6/2021 Hà Văn Nhi Cháu 14.900.000 

2 Phạm Thị Nạy 1937 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 25/6/2019 Lê Văn Nhơn Con 13.900.000 

3 Nguyễn Văn Tui 1951 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 10/11/2020 Lê Thị Liên Vợ 14.900.000 

4 Bùi Văn Hoa 1938 Xã Điền Quang Xã Điền Quang 3029 20/01/2016 Bùi Văn Nương Cháu 11.500.000 

5 Hà Thị Hưởng 1932 Xã Thành Sơn Xã Thành Sơn 214 26/4/2021 Lò Trung Thành Con 14.900.000 

6 Trương Văn Đứa 1948 Xã Lương Nội Xã Lương Nội 3029 13/11/2020 Bùi Thị Hán Vợ 14.900.000 

7 Lê Thị Hiên 1923 Xã Hoằng Lý Xã Điền Lư 3029 12/12/2019 Nguyễn Xuân Luận Con 14.900.000 

8 Nguyễn Thị Phiên 1929 Xã Xuân Lộc Xã Điền Trung 214 16/4/2021 Hoàng Văn Cường Con 14.900.000 

9 Đỗ Thị Đông 1931 Xã Hoằng Giang Xã Điền Lư 1665 18/01/2021 Trần Thị Nga Con dâu 14.900.000 

10 Phạm Thị Bông 1925 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 18/8/2020 Hà Văn Tỉnh Con 14.900.000 

11 Trương Văn Chửng 1947 Xã Hạ Trung Xã Hạ Trung 3029 03/12/2018 Trương Thị La Vợ 13.900.000 

12 Hà Thị Quế 1938 Xã Điền Quang Xã Điền Quang 1604-1605 08/6/2021 Hà Trung Kiên Con 14.900.000 

13 Phạm Thị Khuyến 1931 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 01/6/2021 Phan Văn Anh Con 14.900.000 

14 Bùi Thị Hồi 1931 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 02/11/2020 Lê Đức Hiền Con 14.900.000 

15 Hà Thị Tấn 1944 Xã Điền Quang Xã Lương Nội 3029 23/5/2021 Trương Công Thuần Con 14.900.000 

16 Trương Thị Vinh 1940 Xã Điền Quang Xã Điền Quang 3029 06/01/2019 Trương Tiến Lực Cháu 13.900.000 
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17 Đỗ Văn Bản 1937 Xã Hoằng Giang Xã Điền Lư 3029 04/8/2020 Đỗ Ngọc Hoàng Cháu 14.900.000 

18 Hà Thị Thận 1931 Xã Lũng Cao Xã Lũng Cao 3029 01/6/2021 Bùi Văn Phấn Con 14.900.000 

19 Trương Thị Trép 1924 Xã Thiết Ống Xã Thiết Ống 3029 25/6/2020 Phạm Thị Kiểm Con dâu 14.900.000 

20 Trương Thị Hưởng 1922 Xã Cẩm Quý Xã Lương Nội 3029 09/12/2019 Nguyễn Đức Mạnh Cháu 14.900.000 

21 Bùi Thị Thành 1946 Xã Điền Trung TT Cành Nàng 3029 25/3/2020 Phạm Văn Chung Con 14.900.000 

22 Trương Văn Tiến 1931 Xã Thiết Ống Xã Thiết Ống 3029 01/6/2017 Lê Thị Tâm Cháu 12.100.000 

23 Hà Thị Mao 1932 Xã Lũng Niêm Xã Lũng Niêm 1665 03/6/2021 Hà Văn Phận Con 14.900.000 

24 Bùi Thị Mìn 1922 Xã Lương Nội Xã Lương Nội 3029 06/5/2020 Bùi Hoàng Long Con 14.900.000 

25 Phạm Thị Quý 1937 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 05/02/2017 Bùi Đình Hoan Con 12.100.000 

26 Phạm Thị Hoa 1925 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 16/4/2020 Lê Thị Thơm Con 14.900.000 

27 Trương Thị Quạch 1937 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 3029 02/9/2016 Phạm Văn Định Con 12.100.000 

28 Lò Thị Xưa 1930 Xã Thành Lâm Xã Thành Lâm 1493-1494 19/12/2020 Hà Văn Quyến Con 14.900.000 

 Cộng : 28 ĐT                  402.400.000 

XX Huyện Thạch Thành 

1 Lê Thị Nho 1930 Xã Thạch Định Xã Thạch Định 25 10/6/2021 Trần Thị Hóa Con 14.900.000 

2 Bùi Văn Chính 1934 Xã Thạch Bình Xã Thạch Bình 2184 04/02/2021 Bùi Văn Đương Con 14.900.000 

3 Phạm Thị Lề 1933 Xã Thạch Bình Xã Thạch Bình 2184 22/5/2021 Nguyễn Đình Nhân Con 14.900.000 

4 Quách Công Chính 1937 Xã Thạch Lâm Xã Thạch Lâm 3029 30/12/2018 Quách Văn Bình Con 13.900.000 

5 Bùi Thị Tân 1935 Xã Thành An Xã Thành An 2527-2529 12/6/2021 Ngô Thị Chiến Em dâu 14.900.000 

6 Phan Thị Bảy 1941 Xã Thành Hưng Xã Thành Hưng 1952 04/6/2021 Mai Khắc Kính Chồng 14.900.000 

7 Nguyễn Thi Lại 1929 Xã Hoằng Lộc Xã Thành Vinh 2184 22/4/2021 Bùi Thị Thắm Con dâu 14.900.000 

8 Trần Thị Hường 1927 Xã Hoằng Anh Xã Thành Vinh 2184 13/6/2021 Lại Sỹ Ngọc Con 14.900.000 

9 Nguyễn Thị Khánh 1930 Xã Hoằng Phượng Xã Thành Vinh 2184 15/7/2021 Hàn Viết Sơn Con 14.900.000 

10 Khương Thị Bàn 1921 Xã Hoằng Thịnh Xã Thành Tân 249 11/01/2021 Lê Đức Viết Con 14.900.000 
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11 Đoàn Thị Nội 1932 Xã Hoằng Cát Xã Thành Tân 25 07/4/2021 Lê Tiến Dũng Con 14.900.000 

12 Nguyễn Thị Ngạn 1936 Xã Thành Kim TT Kim Tân 25 23/5/2021 Lê Thị Tính Con 14.900.000 

13 Bùi Thị Dăn 1936 Xã Thành Công TT Kim Tân 25 14/5/2021 Bùi Tiến Nhân Con 14.900.000 

14 Bùi Thị Khoanh 1926 Xã Thành Tiến Xã Thành Tiến 1421 22/7/2021 Bùi Thị Bồng Con 14.900.000 

15 Nguyễn Văn Thoạn 1941 Xã Thạch Quảng Xã Thạch Quảng 1952 19/7/2021 Bùi Thị Cát Vợ 14.900.000 

 Cộng : 15 ĐT                  222.500.000 

 

 




